Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NAM

Mục 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM 
I. Lĩnh vực đường thủy nội địa

I.1. Trình tự, cách thức, đối tượng và cơ quan thực hiện 

1) Trình tự thực hiện: 


Tổ chức, cá nhân có liên quan gửi 01 (một) bộ hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

2) Cách thức thực hiện: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Quảng Nam, số 12 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; hoặc gửi qua hệ thống bưu điện.

3) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

4) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ, thủ tục.

I.2. Loại thủ tục, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết
1. Thủ tục công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương 
- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện gồm:

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc dự án cải tạo, nâng cấp luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng:

+ Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa (bản chính) theo quy định tại Phụ lục 1, nêu rõ loại đường thủy nội địa đề nghị công bố; chiều dài luồng, tuyến đường thủy nội địa và cấp kỷ thuật của luồng, tuyến đường thủy nội địa; thời gian bắt đầu khai thác trên luồng, tuyến đường thủy nội địa;

+ Quyết định phê duyệt dự án (bản sao có chứng thực);

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (bản sao);

+ Hồ sơ hoàn công công trình (bản sao);

+ Biên bản nghiệm thu hoàn công công trình để đưa vào sử dụng (bản chính).

b) Đối với luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng công bố lại hoặc không có dự án đầu tư:

+ Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa (bản chính theo mẫu Phụ lục 1);

+ Bình đồ khảo sát hiện trạng luồng, tuyến đường thủy nội địa đề nghị công bố (bản chính). Trên bình đồ thể hiện vị trí báo hiệu, các công trình hiện hữu trên luồng, tuyến đường thủy nội địa.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 - Thời hạn giải quyết: 
 + Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng.

  + Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trình, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định
- Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Mẫu Phụ lục 1
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương do tỉnh Quảng Nam quản lý.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014 và Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý đường thủy nội địa.

Phụ lục 1

	TÊN CƠ QUAN TRÌNH...
	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /TTr-…
	...., ngày ... tháng .... năm 201...


TỜ TRÌNH

Về ...........................(1)




Kính gửi:






- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;






- Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam.

..........................(2)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ...(4)


	THỦ TRƯỞNG (3)

(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)





Ghi chú:

(1) Nêu trích yếu nội dung Tờ trình, ngắn gọn, rõ ràng.

(2) Nội dung tờ trình.

(3) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng tổ chức.

(4) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

2. Thủ tục công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương 
- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa theo mẫu Phụ lục 2.

+ Biên bản kiểm tra, đánh giá luồng, tuyến đường thủy nội địa giữa Sở Giao thông vận tải Quảng Nam với đơn vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác.

+ Hồ sơ quản lý trong quá trình khai thác, sử dụng luồng, tuyến đường thủy nội địa.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 

 + Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng.

  + Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trình, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

- Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Mẫu Phụ lục 2

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương do tỉnh Quảng Nam quản lý, có một trong các vấn đề sau:

+ Trong quá trình khai thác luồng, tuyến đường thủy nội địa, xét thấy luồng, tuyến đường thủy nội địa không đảm bảo an toàn cho hoạt động giao thông vận tải, khong còn nhu cầu khai thác vận tải;

+ Lý do an ninh, quốc phòng liên quan đến luồng, tuyến đường thủy nội địa;

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn nhu cầu khai thác vận tải trên luồng, tuyến đường thủy nội địa.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014 và Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý đường thủy nội địa.

Phụ lục 2
	TÊN CƠ QUAN TRÌNH...
	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /TTr-…
	...., ngày ... tháng .... năm 201...


TỜ TRÌNH

Về ...........................(1)




Kính gửi:






- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;






- Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam.

..........................(2)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ...(4)


	THỦ TRƯỞNG (3)

(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)





Ghi chú:

(1) Nêu trích yếu nội dung Tờ trình, ngắn gọn, rõ ràng.

(2) Nội dung tờ trình.

(3) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng tổ chức.

(4) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

3. Thủ tục thỏa thuận cho ý kiến xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương; đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương
- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến thỏa thuận theo mẫu Phụ lục 3;

+ Bình đồ xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia. Trên bình đồ thể hiện cao độ tự nhiên mặt cắt ngang theo phạm vi dọc tuyến đường thủy nội địa đối với khu vực xây dựng công trình;

* Ngoài ra hồ sơ phải có tài liệu đối với từng trường hợp cụ thể sau:

+ Đối với công trình xây dựng cầu vĩnh cửu, cầu tạm, âu tàu: Dữ liệu về khoang thông thuyền (vị trí, khẩu độ cầu, chiều cao tĩnh không); Mặt cắt ngang công trình thể hiện trên mặt cắt ngang sông.

+ Đối với cầu quay, cầu cất, cầu nâng hạ, cầu phao, âu tàu phải thể hiện rõ phương án và công nghệ đóng, mở vùng nước dự kiến bố trí cho phương tiện thủy neo đậu khi chờ đợi.

+ Đối với công trình đường ống, đường dây vượt qua luồng trên không: Bản vẽ, các số liệu thể hiện rõ điểm thấp nhất của đường dây, đường ống (điểm thấp nhất của đường dây điện tính cả hành lang an toàn lưới điện).

+ Đối với công trình gầm dưới đáy luồng: Bản vẽ thể hiện kích thước, cao trình của đỉnh kết cấu công trình ngầm.

+ Đối với công trình bến phà: Bản vẽ thể hiện hướng và các kích thước của công trình, phần công trình nhô ra từ bờ ra ngoài.

+ Đối với khai thác tài nguyên: Bình đồ, các mặt cắt ngang và hồ sơ mốc để xác định vị trí nạo vét, đổ đất hoặc khai thác tài nguyên.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc. 
Trường hợp cần kéo dài thời gian xem xét, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và thời gian cần kéo dài thêm.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận
- Lệ phí (nếu có):  không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 3
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ TTHC thực hiện các công trình, dự án trong phạm vi đường thủy nội địa quốc gia được Bộ Giao thông vận tải ủy thác quản lý.

TTHC thực hiện đối với công trình:

+ Xây dựng cầu vĩnh cửu, cầu tạm, bến phà, cảng bến bốc xếp hàng hóa và đón trả hành khách, các công trình nổi trên đường thủy nội địa; 

+ Xây dựng đường dây, đường ống vượt qua luồng trên không hoặc dưới đáy luồng; Xây dựng công trình kè, đập, công trình chỉnh trị khác (trừ công trình khẩn cấp phòng, chống lụt, bão, bảo vệ đê); 

+ Xây dựng cảng cá; 

+ Xây dựng cảng làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; 

+ Thi công nạo vét luồng (trừ nạo vét bảo trì đường thủy nội địa hàng năm); 


+ Khai thác tài nguyên; 

+ Thi công trục vớt, thanh thải vật chướng ngại.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa số 48/2014QH13 ngày 17/6/2014; Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa; Quyết định 3632/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ủy quyền quản lý các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực miền Trung

Phụ lục 3
	TÊN CƠ QUAN TRÌNH...
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: ...../ 

V/v.............(1)
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày ... tháng.... năm 201...




Kính gửi:
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
..........................(2)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ...(4)


	THỦ TRƯỞNG (3)

(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)





Ghi chú:

(1) Nêu trích yếu nội dung công văn, ngắn gọn, rõ ràng.

(2) Nội dung công văn.

(3) Thẩm quyền ký là cá nhân; Thủ trưởng tổ chức.

(4) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).
4. Thủ tục Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với trường hợp thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương; đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
- Thành phần và số lượng hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị chấp thuận phương án bảo đảm ATGT đường thủy nội địa;

+ Phương án thi công công trình;

+ Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình, bao gồm:

. Thuyết minh chung về phương án;

. Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế;

. Phương án bố trí nhân lực;

. Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công;

. Thời gian thực hiện phương án.

+ Đối với phương án điều chỉnh ngoài các nội dung quy định trên phải nêu rõ lý do điều chỉnh cho mỗi trường hợp

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp cần kéo dài thời gian xem xét, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và thời gian cần kéo dài thêm.
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Mẫu đơn tờ khai hành chính: Mẫu Phụ lục 4
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ TTHC thực hiện các công trình, dự án trong phạm vi đường thủy nội địa quốc gia được Bộ Giao thông vận tải ủy thác quản lý.

TTHC thực hiện đối với công trình:

+ Xây dựng cầu vĩnh cửu, cầu tạm, bến phà, cảng bến bốc xếp hàng hóa và đón trả hành khách, các công trình nổi trên đường thủy nội địa; 

+ Xây dựng đường dây, đường ống vượt qua luồng trên không hoặc dưới đáy luồng; Xây dựng công trình kè, đập, công trình chỉnh trị khác (trừ công trình khẩn cấp phòng, chống lụt, bão, bảo vệ đê); 

+ Xây dựng cảng cá; 

+ Xây dựng cảng làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; 

+ Thi công nạo vét luồng (trừ nạo vét bảo trì đường thủy nội địa hàng năm); 


+ Khai thác tài nguyên; 

+ Thi công trục vớt, thanh thải vật chướng ngại.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa số 48/2014QH13 ngày 17/6/2014; Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa; Quyết định 3632/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2009 của Bộ Giao thông vận tải Ủy quyền quản lý các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực miền Trung.
Phụ lục 4
	TÊN CƠ QUAN TRÌNH...
	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: ...../ 

V/v.............(1)
	          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày ... tháng.... năm 201...





Kính gửi:
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
..........................(2)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ...(4)


	THỦ TRƯỞNG (3)

(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)




Ghi chú:

(1) Nêu trích yếu nội dung công văn, ngắn gọn, rõ ràng.

(2) Nội dung công văn.

(3) Thẩm quyền ký là cá nhân; Thủ trưởng tổ chức.

(4) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

5. Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định trên đường thủy nội địa theo mẫu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo;

+ Văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức khai thác cảng, bến thủy nội địa đồng ý cho phương tiện vào đón, trả hành khách; 

+ Phương án khai thác tuyến;

+ Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (đối với các trường hợp không lấy ý kiến của các cơ quan liên quan);

Đối với các trường hợp lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được ý kiến của Cảng vụ Hàng hải hoặc Chi cục Đường thủy nội địa khu vực.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 5 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa.

Phụ lục 5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày.......tháng.......năm 20......

BẢN ĐĂNG KÝ

Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hành lý, 
bao gửi trên đường thuỷ nội địa



Kính gửi: ....................................................................................

- Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh : ...................................................................

- Địa chỉ giao dịch: .............................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................; Fax/email : ....................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ........................ngày........................

- Cơ quan cấp: ....................................................................................................

Đăng ký hoạt động vận tải hành khách,hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa 

1. Các tuyến hoạt động: 

- Tuyến 1:  từ..................................................đến...............................................


   (Các tuyến khác ghi tương tự)

2. Số lượng phương tiện hoạt động trên mỗi tuyến vận tải:

- Tuyến 1: Phương tiện 1 (tên phương tiện, số đăng ký)......, trọng tải :.....(ghế)


 (Các phương tiện  khác ghi tương tự)
3. Lịch chạy tàu trên mỗi tuyến vận tải: 

- Tuyến 1: +  Có..................... chuyến/ngày (tuần); xuất phát tại: .....................

…………………vào các giờ (hoặc vào ngày nào trong tuần): .........................



     + Các cảng, bến đón, trả hành khách trên tuyến: ............................

  (Các tuyến khác ghi tương tự)

4. Giá vé hành khách trên mỗi tuyến vận tải:  ....................................................             

5. Thời hạn hoạt động: .......................................................................................
6. Cam kết: Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

                                                Đại diện tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải
6. Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Giấy tờ phải nộp để lưu giữ:

+ Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách ngang sông theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo;

+ Văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức khai thác bến khách ngang sông đồng ý cho phương tiện vào đón, trả hành khách; 

+ Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (nếu có); Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (đối với các trường hợp không lấy ý kiến của các cơ quan liên quan);

Đối với các trường hợp lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được ý kiến của Cảng vụ Hàng hải hoặc Chi cục Đường thủy nội địa khu vực.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 6. 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa.

Phụ lục 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày.......tháng.......năm 20......

BẢN ĐĂNG KÝ
Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hành lý, bao gửi

trên đường thuỷ nội địa



Kính gửi: ....................................................................................

- Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh : ...................................................................

- Địa chỉ giao dịch: .............................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................; Fax/email : ....................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ........................ngày........................

- Cơ quan cấp: ....................................................................................................

Đăng ký hoạt động vận tải hành khách,hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa 

1. Các tuyến hoạt động: 

- Tuyến 1:  từ..................................................đến...............................................


   (Các tuyến khác ghi tương tự)

2. Số lượng phương tiện hoạt động trên mỗi tuyến vận tải:

- Tuyến 1: Phương tiện 1 (tên phương tiện, số đăng ký)......, trọng tải :.....(ghế)

 (Các phương tiện  khác ghi tương tự)
3. Lịch chạy tàu trên mỗi tuyến vận tải: 

- Tuyến 1: +  Có..................... chuyến/ngày (tuần); xuất phát tại: .......................
…………………vào các giờ (hoặc vào ngày nào trong tuần): ..............................

+ Các cảng, bến đón, trả hành khách trên tuyến: ................................................

  (Các tuyến khác ghi tương tự)

4. Giá vé hành khách trên mỗi tuyến vận tải: ......................................................
  5. Thời hạn hoạt động: ........................................................................................

6. Cam kết: Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

	
	Đại diện tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải

	
	


7. Thủ tục chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 Giấy tờ phải nộp để lưu giữ:

+ Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu theo tuyến cố định theo mẫu quy định tại Phụ lục số 7 ban hành kèm theo;

+ Văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức, cá nhân khai thác cảng, bến đồng ý cho tàu vào đón, trả hành khách;

+ Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách bằng đường thủy; Giấy chứng nhận đăng ký của tàu; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của tàu;

+ Bản đăng ký chất lượng dịch vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 8 ban hành kèm theo;

+ Bản quy trình khai thác tàu của tổ chức, cá nhân, trong đó có các nội dung chủ yếu sau: Số lượng tàu khai thác, thời gian khai thác, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa, lên đà, số lượng thuyền viên vận hành, quy trình xử lý tình huống trong trường hợp tàu gặp sự cố khi đang khai thác.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn lấy ý kiến các cơ quan liên quan

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải gửi văn bản lấy ý kiến Cảng vụ Hàng hải hoặc Sở Giao thông vận tải liên quan (nơi có cảng, bến tiếp nhận tàu hoặc trong trường hợp tàu hành trình qua vùng nước hàng hải liên quan), ý kiến của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (trong trường hợp tàu hành trình trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia). Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản lấy ý kiến, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải liên quan có văn bản trả lời.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 7. Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc theo tuyến cố định (qua biên giới) và Phụ lục 8. Đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.

Phụ lục 7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày…… tháng……năm 20…
BẢN ĐĂNG KÝ

Hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc theo tuyến cố định (qua biên giới)
Kính gửi: …………………………………………………………..

- Tên doanh nghiệp (hộ gia đình hoặc cá nhân kinh doanh):................................. 

- Địa chỉ giao dịch:................................................................................................. 

- Số điện thoại:……………..; Fax/email:......................................................... 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số:............................… ngày............................................. 

- Cơ quan cấp:........................................................................................................ 

Đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc theo tuyến cố định với các nội dung sau:
1. Các tuyến hoạt động
- Tuyến 1: Từ……………………………………đến........................................ 

(Các tuyến khác ghi tương tự)
2. Số lượng tàu hoạt động trên mỗi tuyến vận tải
- Tuyến 1: Phương tiện 1 (tên phương tiện, số đăng ký)………, trọng tải: ....... (ghế)

(Các phương tiện khác ghi tương tự)
3. Lịch chạy tàu trên mỗi tuyến vận tải
- Tuyến 1: + Có……………chuyến/ngày (tuần); xuất phát tại:............................ 

  vào các giờ (hoặc vào ngày nào trong tuần):...................................................... 

+ Các cảng, bến đón, trả hành khách trên tuyến: .................................................. 

(Các tuyến khác ghi tương tự)
4. Giá vé hành khách trên mỗi tuyến vận tải: ..................................................
5. Thời hạn hoạt động: ......................................................................... 

6. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

	  
	Đại diện doanh nghiệp
(hộ gia đình hoặc cá nhân kinh doanh)
Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có)


 

Phụ lục 8
	Doanh nghiệp, hộ gia đình
hoặc cá nhân kinh doanh
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………/………
	………, ngày    tháng    năm….


 
ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI


Kính gửi: 
(Sở Giao thông vận tải)……………………

1. Tên người kinh doanh:...................................................................... 

2. Địa chỉ:...................................................................................................... 

3. Số điện thoại (Fax):............................................................................. 

4. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.... ngày ... tháng ... năm……, nơi cấp ................................................................................... 

5. Nội dung đăng ký:

a) Chất lượng tàu:

- Nhãn hiệu: ………….., năm sản xuất: ……………, số ghế:.................. 

- Trang thiết bị phục vụ hành khách trên tàu:.................................................... 

b) Phương án tổ chức vận tải: việc chấp hành phương án hoạt động trên tuyến, hành trình, công tác bảo đảm an toàn giao thông.

c) Các quyền lợi của hành khách, bao gồm: bảo hiểm, số lượng hành lý mang theo được miễn cước, quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin kiến nghị của hành khách và phản ánh của thông tin đại chúng, số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ảnh của hành khách.

d) Các dịch vụ phục vụ hành khách gồm: nước uống, khăn mặt, các dịch vụ khi dừng nghỉ dọc hành trình, dịch vụ y tế.

Đơn vị kinh doanh cam kết những nội dung đã đăng ký.

	  
	Đại diện doanh nghiệp, hộ gia đình hoặc cá nhân kinh doanh
(ký tên, đóng dấu)


8. Thủ tục chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 Giấy tờ phải nộp để lưu giữ:

+ Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu theo hợp đồng chuyến theo mẫu tại Phụ lục số 9 ban hành kèm theo;

+ Văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức, cá nhân khai thác cảng, bến đồng ý cho tàu vào đón, trả hành khách;

+ Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký của tàu; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của tàu; Hợp đồng vận tải, trong đó có các nội dung chủ yếu sau: Tên tàu, tuyến hành trình, tên các cảng, bến đón trả khách, số lượng hành khách, thời gian và số chuyến theo hợp đồng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc ( kể từ ngày hết thời hạn lấy ý kiến các cơ quan liên quan).

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải gửi văn bản lấy ý kiến Cảng vụ Hàng hải hoặc Sở Giao thông vận tải liên quan  (nơi có cảng, bến tiếp nhận tàu hoặc trong trường hợp tàu hành trình qua vùng nước hàng hải liên quan), ý kiến của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (trong trường hợp tàu hành trình trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia). Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản lấy ý kiến, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải hoặc Sở Giao thông vận tải liên quan có văn bản trả lời
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 9. Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc theo hợp đồng chuyến (hoặc không kinh doanh)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới

Phụ lục 9
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…………., ngày……. tháng…… năm 20…..
BẢN ĐĂNG KÝ

Hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc theo hợp đồng chuyến (hoặc không kinh doanh)
Kính gửi: ………………………………………………………………..

- Tên doanh nghiệp (hộ gia đình hoặc cá nhân kinh doanh): ......................... 

- Địa chỉ giao dịch: ......................................................................... ...............
- Số điện thoại: …………………………….; Fax/email: ............................. .
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: …………ngày .....................

- Cơ quan cấp: ............................................................................................. ...
Đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi và hàng hóa bằng tàu khách cao tốc theo hợp đồng chuyến (hoặc không kinh doanh) với các nội dung sau:

1. Tên tàu:

2. Lý do hành trình:

3. Tuyến hành trình:

4. Tên các cảng, bến tàu cập, số lượng hành khách:

5. Thời gian và số chuyến:

6. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ gia đình hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

	  
	Đại diện doanh nghiệp, hộ gia đình hoặc cá nhân kinh doanh
Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có)


9. Thủ tục chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải người, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 Giấy tờ phải nộp để lưu giữ:

+ Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu không kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo;

+ Văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức, cá nhân khai thác cảng, bến đồng ý cho tàu vào đón, trả hành khách;

+ Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký của tàu; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của tàu; Bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên;

+ Phương án chạy tàu cụ thể trong trường hợp hành trình của tàu đến khu vực không có cảng, bến.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (kể từ ngày hết thời hạn lấy ý kiến đối với cơ quan, tổ chức có liên quan).

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải gửi văn bản lấy ý kiến Cảng vụ Hàng hải hoặc Sở GTVT liên quan (nơi có cảng, bến tiếp nhận tàu hoặc trong trường hợp tàu hành trình qua vùng nước hàng hải liên quan), ý kiến của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (trong trường hợp tàu hành trình trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia). 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục10.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới

Phụ lục 10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…………., ngày……. tháng…… năm 20…..
BẢN ĐĂNG KÝ

Hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc theo hợp đồng chuyến (không có mục đích kinh doanh)



Kính gửi: ………………………………………………………..

- Tên doanh nghiệp (hộ gia đình hoặc cá nhân kinh doanh): ...............................
- Địa chỉ giao dịch: .............................................................................................
- Số điện thoại: ……………………….; Fax/email: .......................................... 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: ……ngày................................. 

- Cơ quan cấp: ................................................................................................... 

Đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi và hàng hóa bằng tàu khách cao tốc theo hợp đồng chuyến (hoặc không kinh doanh) với các nội dung sau:

1. Tên tàu:

2. Lý do hành trình:

3. Tuyến hành trình:

4. Tên các cảng, bến tàu cập, số lượng hành khách:

5. Thời gian và số chuyến:

6. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ gia đình hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

	  
	Đại diện doanh nghiệp, hộ gia đình hoặc cá nhân kinh doanh
Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có)


10. Trình tự cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Giấy tờ phải nộp để lưu giữ:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận của cơ sở dạy nghề;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Bản sao Giấy chứng nhận an toàn phòng chống cháy nổ do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy theo quy định tại Phụ lục IX, kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của từng cá nhân;

+ Các giấy tờ về sở hữu, sử dụng hoặc hợp đồng thuê phòng học, xưởng thực tập, phương tiện, cầu cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, vùng nước để dạy thực hành; phương tiện dạy thực hành phải có đầy đủ giấy tờ về đăng ký, đăng kiểm và các trang thiết bị hàng hải, cứu sinh, cứu hỏa theo quy định.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 
- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 11 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 Quy định về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở dạy nghề và chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa


* Ghi chú: 
Trước khi Giấy Chứng nhận hết hạn 60 ngày, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đến Sở GTVT Quảng Nam. Thủ tục giải quyết như cấp Giấy chứng nhận lần đầu

Phụ lục 11

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SƠ DẠY NGHỀ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
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	HỌ VÀ TÊN
	Năm sinh
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	HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
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	.........., ngày........tháng.........năm........
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ DẠY NGHỀ

(Ký tên, đóng dấu)


II. Lĩnh vực đường bộ

II.1. Trình tự, cách thức thực hiện, đối tượng và cơ quan thực hiện:

1) Trình tự thực hiện: 


Tổ chức, cá nhân có liên quan gửi 01 (một) bộ hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

2) Cách thức thực hiện: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Quảng Nam, số 12 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; hoặc gửi qua hệ thống bưu điện.

3) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

4) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ, thủ tục.

II.2. Loại thủ tục, thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết
1. Thủ tục Cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cho người trúng tuyển kỳ sát hạch:
- Thành phần hồ sơ:

1.1. Đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu: Hồ sơ do cơ sở đào tạo lái xe lập 01 bộ, gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải, bao gồm:
+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 1;
+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.
+ Chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo đối với người dự sát hạch lái xe hạng A4, B1, B2 và C;

+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch.
1.2 Đối với người dự sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng B2, C, D, E và các hạng F. Hồ sơ do cơ sở đào tạo lái xe lập 01 bộ, gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải, bao gồm:
+  Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 1

+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+  Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

+  Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật;

+ Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D, E (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch);

+ Bản sao chụp giấy phép lái xe (xuất trình bản chính khi dự sát hạch và nhận giấy phép lái xe).

+ Chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nâng hạng;

+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo có tên của người dự sát hạch nâng hạng.

1.3 Đối với người dự sát hạch lại do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định. Hồ sơ do người lái xe lập 01 bộ, gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải (nơi đang quản lý giấy phép lái xe bị quá hạn), bao gồm:

+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;


+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.


+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3);


+ Bản sao chụp giấy phép lái xe hết hạn.

1.4 Đối với người dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe. Hồ sơ do người lái xe lập 01 bộ, gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải (nơi đang quản lý giấy phép lái xe bị mất), bao gồm:
+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3) có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận;

+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc).

1.5 Đối với người dự sát hạch lại do bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn. Hồ sơ do người lái xe lập 01 bộ, gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải (nơi đang quản lý giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng), bao gồm:
+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận;

+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng (đối với trường hợp có hồ sơ gốc);

+ Quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe;

+ Giấy chứng nhận hoàn thành môn học Pháp luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe của cơ sở đào tạo lái xe có đủ điều kiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ .

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe

- Lệ phí: 

a) Lệ phí sát hạch lái xe mô tô:

          + Lý thuyết : 40.000 đồng/1 lần sát hạch;

  

+ Thực hành : 50.000 đồng/1 lần sát hạch.

b) Lệ phí sát hạch lái xe ô tô:

+ Lý thuyết: 90.000 đồng/1 lần sát hạch.

+ Thực hành lái xe trong hình: 300.000 đồng/1 lần sát hạch.

+ Thực hành lái xe trên đường: 60.000 đồng/1 lần sát hạch.

c) Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (Phụ lục 1)

+ Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn (Phụ lục 2)

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (Phụ lục 3)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Thông tư 23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
	Ảnh màu

3 x 4 cm


	ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH
ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE


                    Kính gửi:        Sở Giao thông vận tải Quảng Nam

Tôi là:…………………………………………….. Quốc tịch:


Sinh ngày: ……tháng……năm


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...


Nơi cư trú:


Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):


Cấp ngày……….. tháng ……. năm…………., Nơi cấp:


Đã có giấy phép lái xe số:……………………hạng………………..do:


………………………………………………cấp ngày…….. tháng …….năm


Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng


Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe;

- 04 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm;

- Bản photocopy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Các tài liệu khác có liên quan gồm:


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	
	….., ngày ….. tháng…… năm 20….
          NGƯỜI LÀM ĐƠN
          (Ký và ghi rõ họ, tên)


Phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN KHAI
THỜI GIAN VÀ SỐ KM LÁI XE AN TOÀN

Tôi là:


Sinh ngày: ……tháng……năm


Nơi cư trú:


Có giấy chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày ……… tháng ……. năm


Nơi cấp:


Hiện tại tôi có giấy phép lái xe số: …………….., hạng 


do: …………………………………………….. cấp ngày …… tháng …… năm 


Từ ngày được cấp giấy phép lái xe đến nay, tôi đã có …… năm lái xe và có …….. km lái xe an toàn.

Đề nghị………………………………………………………..cho tôi được dự sát hạch nâng hạng lấy giấy phép lái xe hạng…………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trên.

	
	…….., ngày ….. tháng…… năm 20….
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)


Phụ lục 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
	Ảnh màu
3 x 4 cm
	ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

Kính gửi: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam 
       (Sở Giao thông vận tải…)


Tôi là:……………………………..Quốc tịch:


Sinh ngày: …tháng…...năm …….., Giới tính: Nam (nữ)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Nơi cư trú:


Số CMND (hoặc hộ chiếu):………cấp ngày…… tháng …..năm ……..

Nơi cấp:…………………. Đã học lái xe tại:……………..năm……….

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:………………………….số:


do ……………………………… cấp ngày……tháng ……năm ……..

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:
Lý do:


Mục đích:


Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ;

- 01 ảnh màu kiểu chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4 cm;

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).

	
	………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Ghi chú:

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

2. Thủ tục Cấp Giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa quá thấp

- Thành phần hồ sơ:
2.1 Đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu: Hồ sơ do cơ sở đào tạo lái xe lập 01 bộ, gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải, bao gồm:
+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (Đối với người không đọc, không viết được tiếng Việt sử dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 5)

+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế cấp huyện trở lên.

+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch.

2.2 Đối với người dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe, bao gồm:
+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế cấp huyện trở lên.

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu tại Phụ lục 6.
+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ .

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày trúng tuyển kỳ sát hạch.

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe

- Lệ phí: 

a) Lệ phí sát hạch:

+ Lý thuyết : 40.000 đồng/1 lần sát hạch;

+ Thực hành : 50.000 đồng/1 lần sát hạch.

b) Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (phụ lục 4 hoặc phụ lục 5).
+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (phụ lục 6)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Đơn đề nghị học, sát hạch cấp Giấy phép lái xe cho người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hoá quá thấp được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận. Cá nhân chịu trách nhiệm về việc cam kết của mình trước pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/05/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Thông tư 23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

 Phụ lục 4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH 

               CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ HAI BÁNH HẠNG A1
                          (Dùng cho thí sinh là người dân tộc có trình độ văn hoá quá thấp)


Kính gửi:      Sở Giao thông vận tải Quảng Nam
Tôi là: 



Dân tộc: 


Sinh ngày .................. tháng .................... năm ...............................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………..

Nơi cư trú: .................................................................................

Số CMND (Hoặc hộ chiếu) .........cấp ngày ..........tháng ..........năm ........

Nơi cấp: ........................................................................................................

Trình độ văn hoá: .........................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 theo quy định của Bộ giao thông vận tải và UBND tỉnh Quảng Nam.

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ;

- 04 ảnh màu cỡ 3x4 cm;

- Bản photocopy chứng minh nhân dân còn thời hạn;

- Các tài liệu khác có liên quan gồm: ……………………………………
Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật.

	 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	….., ngày ......... tháng ..... năm 20........

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)




 Ghi chú:
- Trình độ văn hóa: Ghi cụ thể là học hết lớp mấy/hệ đào tạo 10/10 hoặc hệ đào tạo 12/12.
Phụ lục 5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH 

                CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ HAI BÁNH HẠNG A1
                      (Dùng cho thí sinh là người dân tộc không biết đọc, 

không biết viết tiếng Việt)
      

  Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải Quảng Nam
Tôi là: ..............................................................................................

Dân tộc: ..........................................................................................

Sinh ngày .................. tháng .................... năm ...................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................

Nơi cư trú: ..........................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu) ............cấp ngày .........tháng .........năm ..........

Nơi cấp: .............................................................................................

Là người đồng bào dân tộc không biết đọc, không biết viết tiếng Việt.

Tôi làm đơn này đề nghị được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 theo quy định của Bộ giao thông vận tải và UBND tỉnh Quảng Nam.

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ;

- 04 ảnh màu cỡ 3x4 cm;

- Bản photocopy chứng minh nhân dân còn thời hạn;

- Các tài liệu khác có liên quan gồm:……………….……………

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật.

	NGƯỜI DỰ SÁT HẠCH

ĐIỂM CHỈ
	…., ngày ...... tháng ....... năm 20...

NGƯỜI VIẾT THAY
(Ký, ghi rõ họ tên)



	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	


 Ghi chú:
- Người viết thay: Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; biết đọc và biết viết tiếng Việt.
Phụ lục 6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)
        Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam

Tôi là:……….………………………………………………….. 

Dân tộc: 


Sinh ngày: ..…tháng…...năm ………., Giới tính: Nam (nữ) ……….…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………..….

Nơi cư trú:
…………………………………………………………

Số CMND (hoặc hộ chiếu):……cấp ngày…… tháng …..năm ..……..

Nơi cấp:…………….. Đã học lái xe tại:…………..năm……….

Hiện đã có giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1. Số: ………….. do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam cấp ngày……tháng ……năm ……………..

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1.

Lý do:


Mục đích:
…..

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ;

- 01 ảnh màu kiểu chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4 cm;

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).

	
	………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN 

HOẶC NGƯỜI VIẾT THAY
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Ghi chú:

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu
3. Cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới:
- Thành phần, số lượng hồ sơ :

+ Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế (bản chính) theo mẫu quy định tại Phụ lục 7;
+ 04 bản Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới (bản chính) theo quy định tại mục A của Phụ lục 8.

+ 04 bản Bản vẽ kỹ thuật (bản chính) theo quy định tại mục B của Phụ lục 8.

+ Tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế (bản sao có xác nhận của cơ sở thiết kế);

+ Bản sao có xác nhận của cơ sở thiết kế của một trong các giấy tờ sau: Giấy Đăng ký xe ô tô; Phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu, chưa có biển số đăng ký).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

- Lệ phí: + Phí thẩm định: 300.000 đồng.

 * Soát xét hồ sơ cho phép nghiệm thu xe cơ giới cải tạo tiếp theo: 150.000đồng


+ Lệ phí cấp GCN thẩm định: 
* Ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương): 100.000 đồng
* Các loại xe khác: 50.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế (bản chính) tại Phụ lục 7.

+ Bản Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới Phụ lục 8
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư 85/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ GTVT Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Hướng dẫn số 650/ĐKVN-VAR ngày 02/03/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Hướng dẫn thực hiện một số điểm của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 102/2008/TT- BTC ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí; Thông tư 114/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng.

Phụ lục 7

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

	(CƠ SỞ THIẾT KẾ)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ………..
V/v: thẩm định thiết kế
	…, ngày    tháng    năm


Kính gửi:       Sở Giao thông vận tải Quảng Nam
Căn cứ Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

(Cơ sở thiết kế) có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ... ngày ./... của (cơ quan cấp); đề nghị Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo sau:

- Tên thiết kế :…………..(tên thiết kế)………….

- Ký hiệu thiết kế :……….(ký hiệu thiết kế)………..

1. Đặc điểm xe cơ giới:

- Biển số đăng ký (nếu đã được cấp):

- Số khung:

- Số động cơ:

- Nhãn hiệu - số loại:

2. Nội dung cải tạo chính:

(Ghi tóm tắt đầy đủ các nội dung thiết kế cải tạo thay đổi của xe cơ giới)

3. Thông số kỹ thuật trước và sau cải tạo:

	STT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Xe cơ giới trước cải tạo
	Xe cơ giới  sau cải tạo

	1
	Loại phương tiện
	
	
	

	2
	Kích thước bao ngoài (dài x rộng x cao)
	mm
	
	

	3
	Chiều dài cơ sở
	mm
	
	

	4
	Vết bánh xe (trước/sau)
	mm
	
	

	5
	Khối lượng bản thân
	kg
	
	

	6
	Số người cho phép chở
	người
	
	

	7
	Khối lượng hàng chuyên chở CPTGGT
	kg
	
	

	8
	Khối lượng toàn bộ CPTGGT
	kg
	
	

	…
	Các thông số kỹ thuật khác của xe cơ giới có thay đổi do cải tạo
	
	
	


(Cơ sở thiết kế) xin chịu trách nhiệm về nội dung thiết kế và hồ sơ xe cơ giới cải tạo.

	
	Cơ sở thiết kế
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phụ lục 8

NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
A. Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới cải tạo được thể hiện trên giấy trắng khổ A4, có đóng dấu từng trang hoặc giáp lai; trang bìa có ký tên, đóng dấu của đại diện cơ sở thiết kế. Thuyết minh thiết kế bao gồm các nội dung sau:

1. Giới thiệu mục đích cải tạo;

2. Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe cơ giới trước và sau cải tạo;

3. Nội dung thực hiện cải tạo và các bước công nghệ thi công:

a) Có đầy đủ các nội dung cải tạo của các hệ thống, tổng thành, chi tiết và các bộ phận liên quan khác;

b) Xây dựng chi tiết các bước công nghệ để thực hiện thi công cải tạo; mô tả chi tiết quy trình cải tạo;

c) Có yêu cầu kỹ thuật cụ thể về vật tư, phụ tùng, vật liệu sử dụng trong cải tạo, đảm bảo tiêu chuẩn và phù hợp với xe cơ giới trước cải tạo.

4) Tính toán các đặc tính động học, động lực học và kiểm nghiệm bền các chi tiết, tổng thành, hệ thống theo các nội dung như sau:

	STT
	Nội dung tính toán
	Nội dung cải tạo

	
	
	Xe ô tô
	Rơ moóc, sơ mi rơ moóc

	
	Tính toán các đặc tính động học và động lực học
	
	

	1
	Động lực học kéo và khả năng tăng tốc của xe
	x(1)
	---

	2
	Tính ổn định ngang, ổn định dọc của xe khi không tải và khi đầy tải
	x
	x

	3
	Tính ổn định của xe khi quay vòng
	x
	---

	4
	Tính ổn định của xe có lắp cơ cấu chuyên dùng khi cơ cấu chuyên dùng hoạt động (2)
	x
	x

	5
	Động học lái
	x(3)
	x(4)

	6
	Động học quay vòng của đoàn xe
	---
	x

	7
	Động lực học khi phanh
	---
	x

	8
	Động học cơ cấu nâng hạ thùng xe (5)
	x
	X

	b)
	Tính toán kiểm nghiệm bền các chi tiết, tổng thành, hệ thống
	
	

	1
	Khung xe
	x (6)
	x

	2
	Khung xương của thân xe; Dầm ngang sàn xe hoặc dầm ngang của thùng xe; liên kết của thân xe hoặc thùng xe với khung xe; thành thùng xe; mui phủ.
	x
	x

	3
	Khung xương ghế và liên kết của ghế với sàn xe
	x
	x (7)

	4
	Trục các đăng
	x (8)
	---

	5
	Cầu xe
	---
	x

	6
	Lốp xe
	---
	x

	7
	Cơ cấu lái; Dẫn động lái
	---
	x (4)

	8
	Cơ cấu phanh, Dẫn động phanh
	---
	x

	9
	Hệ thống treo
	---
	x

	10
	Xi téc: Vỏ xi téc ở trạng thái vận hành và trạng thái chịu áp suất (nếu có)
	x
	x

	
	Xi téc: Mối hàn giữa xi téc và chân đỡ
	x
	x

	11
	Chốt kéo sơ mi rơ moóc; Liên kết chốt kéo với khung sơ mi rơ moóc
	---
	x

	12
	Chốt hãm công-ten-nơ
	---
	x

	13
	Liên kết giữa các bộ phận của trang thiết bị chuyên dùng; Liên kết các trang thiết bị chuyên dùng với khung xe
	x
	x

	14
	Các tính toán khác (nếu có) (9)
	x
	x


Ghi chú:
x: Có áp dụng.

---: Không áp dụng

(1): Áp dụng đối với xe có kích thước bao lớn hơn xe trước cải tạo, xe có khối lượng cho phép kéo theo

(2): Áp dụng với các xe như: ô tô cần cẩu, ô tô tải có cần cẩu, ô tô nâng người làm việc trên cao, ô tô tải tự đổ, ...

(3): Áp dụng khi có sự thay đổi chiều dài cơ sở của xe; cải tạo xe tay lái nghịch.

(4): Áp dụng đối với xe có trang bị hệ thống lái.

(5): Áp dụng đối với xe có trang bị cơ cấu nâng hạ thùng xe.

(6): Áp dụng trong các trường hợp sau:

- Khi có sự thay đổi về kết cấu khung xe (như nối táp, gia cường).

- Đối với ô tô tải có cần cẩu: Tính toán kiểm nghiệm bền dầm dọc của khung xe tại trạng thái nâng hàng gây ra mô men uốn lớn nhất về phía sau.

(7): Áp dụng đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc chở người.

(8): Áp dụng khi có sự thay đổi chiều dài của trục các đăng.

(9): Áp dụng đối với những nội dung tính toán kiểm nghiệm bền cho các chi tiết, tổng thành khác tùy thuộc vào đặc điểm kết cấu cụ thể của từng loại xe cơ giới cải tạo.

Trường hợp có cơ sở để kết luận sự thỏa mãn về độ bền của các chi tiết, tổng thành, hệ thống thuộc các hạng mục bắt buộc phải tính toán kiểm nghiệm bền nêu trên thì trong thuyết minh phải nêu rõ lý do của việc không tính toán kiểm nghiệm bền đối với các hạng mục này.

5) Những hướng dẫn cần thiết cho việc sử dụng xe cơ giới sau khi cải tạo;
6) Kết luận chung của bản thuyết minh;
7) Mục lục;
8) Tài liệu tham khảo trong quá trình thiết kế.
B. Bản vẽ kỹ thuật
Các bản vẽ kỹ thuật được trình bày trên giấy trắng khổ A3, theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, có đóng dấu tại khung tên; bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới sau cải tạo có ký tên, đóng dấu của đại diện cơ sở thiết kế. Các bản vẽ kỹ thuật bao gồm:

1. Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới sau khi cải tạo;

2. Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới trước khi cải tạo;

3. Bản vẽ những chi tiết, hệ thống, tổng thành được cải tạo bao gồm cả hướng dẫn công nghệ và vật liệu được phép sử dụng khi cải tạo, thay thế. Đối với dây dẫn điện phải được thiết kế thể hiện vị trí lắp đặt và dây dẫn được đặt trong ống bảo vệ bằng vật liệu chống cháy; cách định vị ống bảo vệ;

4. Bản vẽ lắp đặt các chi tiết tổng thành hệ thống được cải tạo hoặc thay thế;

5. Các bản vẽ khác để làm rõ nội dung cải tạo (nếu cần).

Mục 2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM

I. Lĩnh vực đường bộ:
I.1. Trình tự, cách thức thực hiện, đối tượng và cơ quan thực hiện
1) Trình tự thực hiện: 


+ Tổ chức, cá nhân có liên quan gửi 01 (một) bộ hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

2) Cách thức thực hiện: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Quảng Nam, số 12 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; hoặc gửi qua hệ thống bưu điện.

3) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

4) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ, thủ tục.

5) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

6) Kết quả thực hiện TTHC: Biển hiệu

7) Lệ phí: 

Không thu lệ phí, chỉ thu lại chi phí mua biển hiệu, màng ép, tiền cước phí vận chuyển. Thu: 2.500đ/biển hiệu.

8) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải kiểm tra quá trình thực hiện các điều kiện kinh doanh, chế độ báo cáo của đơn vị kinh doanh vận tải và việc chấp hành các quy định liên quan đến lắp đặt, cung cấp và truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các xe, để thực hiện thủ tục cấp biển hiệu.

+ Sở Giao thông vận tải Quảng Nam không giải quyết việc cấp biển hiệu đối với những trường hợp:

. Đơn vị kinh doanh không đảm bảo các điều kiện kinh doanh.

. Không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

. Không chấp hành các quy định liên quan đến lắp đặt, cung cấp và truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe.

. Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải gửi qua hệ thống bưu chính thì khi nhận kết quả phải kèm theo Giấy giới thiệu của đơn vị gửi nộp cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam.

9) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 86/2014/NĐ - CP ngày 07/11/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; Thông tư  số 19/TTLT - BGTVT - BVHTTDL ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT và Bộ trưởng Bộ VHTTDL hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ôtô và cấp biển hiệu cho xe ôtô vận tải khách du lịch.
I.2. Loại thủ tục, thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết
1. Cấp mới và cấp lại biển hiệu do hết hiệu lực.

- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đề nghị cấp biển hiệu xe vận tải khách du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 (01 bản chính).


+ Bảng kê thông tin và trang thiết bị của phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ( 02 bản chính).


+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (02 bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).


+ Giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa các thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải (02 bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực). Đối với những phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì Sở Giao thông vận tải nơi nhận hồ sơ phải lấy ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký theo quy định;

+ Cung cấp tên Trang thông tin điện tử của đơn vị kinh doanh vận tải, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình của các xe đề nghị cấp biển hiệu.

+ Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe hoặc Thẻ hướng dẫn viên du lịch hoặc Thẻ thuyết minh viên du lịch (đối với trường hợp nhân viên phục vụ trên xe có Thẻ hướng dẫn viên du lịch hoặc thuyết minh viên); Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ vận tải của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe  (01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

- Thời hạn giải quyết:
* Trong thời hạn tối đa là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, hoặc kể từ ngày hết thời gian quy định xin ý kiến.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ có văn bản (gửi kèm theo 01 bộ hồ sơ theo quy định) gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Du lịch) nơi đơn vị kinh doanh đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh để lấy ý kiến xác nhận;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Du lịch) tổ chức kiểm tra phương tiện (kiểm tra tại đơn vị kinh doanh vận tải) và có văn bản trả lời theo mẫu quy định. Hết thời gian quy định trên mà không có văn bản trả lời, coi như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Du lịch) đã đồng ý cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải;

+ Trong thời hạn tối đa là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Du lịch) hoặc kể từ ngày hết thời gian quy định xin ý kiến, Sở Giao thông vận tải tổ chức cấp biển hiệu xe vận tải khách du lịch. Việc trả kết quả cấp biển hiệu được thực hiện tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu điện. Trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị kinh doanh và nêu rõ lý do).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Mẫu giấy đề nghị cấp biển hiệu “Xe vận tải khách du lịch”;

+ Bảng kê thông tin và trang thiết bị của phương tiện.

* Ghi chú: 

- Đối với biển hiệu bị hết hiệu lực, đơn vị kinh doanh vận tải đề nghị cấp lại trước khi hết hiệu lực tối thiểu 10 ngày. Đối với những trường hợp biển hiệu còn giá trị sử dụng thì phải nộp trả lại biển hiệu đó vào thời gian đến nhận kết quả. 

- Nộp hồ sơ vào buổi sáng thì kết quả trả vào giờ làm việc buổi sáng. Nộp hồ sơ buổi chiều thì kết quả trả vào giờ làm việc buổi chiều.

Phụ lục 9

	TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: .............. /............
	.........., ngày...... tháng...... năm.....


GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP BIỂN HIỆU “XE VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH”



Kính gửi:     Sở Giao thông vận tải Quảng Nam


Tên đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch:...............................................


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………...............................................


Trang thông tin điện tử  .................................................................................


Tên đăng nhập………...........Mật khẩu truy cập….................…...............


điện  thoại: ...............Fax: ...................................Email............................


Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô số….........do Sở GTVT Quảng Nam cấp ngày…......./…....../………..


Lĩnh vực kinh doanh: ................................. .....................................


Phương tiện đề nghị cấp biển hiệu: ......................... xe (danh sách xe kèm theo)

	TT
	Tên hiệu xe
	Màu sơn
	Biển kiểm soát xe
	Số khung
	Số máy
	Số chỗ ngồi
	Năm SX

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Các giấy tờ liên quan kèm theo (Kê khai theo quy định tại Điều 8 của Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL): 

1….

2….

3…..

4…..

Lý do đề nghị: (cấp mới, cấp lại, cấp đổi do mất hoặc hỏng).............................

Đơn vị kinh doanh cam kết chịu trách nhiệm về nội dung số liệu trong hồ sơ đề nghị cấp biển hiệu đính kèm./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục 10

	TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: .............. /............
	.........., ngày...... tháng...... năm.....


  BẢNG KÊ THÔNG TIN VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA PHƯƠNG TIỆN

Tên đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch: ..............................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có).............................................................................

Trụ sở: ..................................................................................................................

Số điện thoại: ...................................(Fax): .....................................................

	Loại xe
	Biển số
	Màu sơn
	Tên hiệu xe
	Số khung
	Số máy
	Năm SX
	Thông tin và trang thiết bị

	
	
	
	
	
	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	Dưới 9 chỗ
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Từ 9 đến dưới 24 chỗ
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trên 24 chỗ
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ư
(1): Điều hòa nhiệt độ;

(2): Thùng chứa đồ uống;

(3): Dụng cụ y tế sơ cấp cứu;

(4): Túi thuốc dự phòng;

(5): Bình chữa cháy;

(6): Dụng cụ thoát hiểm;

(7): Tên và số điện thoại của chủ phương tiện tại vị trí phía sau ghế của người lái xe;

(8): Rèm cửa chống nắng;

(9): Bảng hướng dẫn an toàn;

(10): Thùng đựng rác;

(11): Micro;

(12): Ti vi;

(13): Nơi cất giữ hành lý cho khách du lịch;

(14): Trang thiết bị hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định.

Ghi chú: Đơn vị kinh doanh vận tải lập danh sách xe theo loại xe và đánh dấu (x) vào các thông tin, trang thiết bị có trên xe.

Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết chịu trách nhiệm về nội dung số liệu trong hồ sơ đề nghị cấp biển hiệu đính kèm./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở GTVT Quảng Nam;

- Sở VHTTDL Quảng Nam;

- Lưu VT.
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


2. Đối với trường hợp cấp lại biển hiệu (biển hiệu còn thời hạn sử dụng mà bị mất, hoặc biển biệu bị hỏng).

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp biển hiệu xe vận tải khách du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 (01 bản chính).

* Lưu ý: Đối với trường hợp biển hiệu bị mất, bị hỏng thì đơn vị kinh doanh phải có Giấy báo mất, báo hỏng và cam kết chịu trách nhiệm trước Sở Giao thông vận tải mọi vấn đề liên quan đối với trường hợp biển hiệu bị mất, bị hỏng.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn tối đa là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Mẫu giấy đề nghị cấp biển hiệu “Xe vận tải khách du lịch”;

* Ghi chú: 

+ Nộp lại biển hiệu bị hỏng khi đến nhận biển hiệu mới;

+ Thời hạn sử dụng biển hiệu cấp đổi tính theo thời hạn còn lại của biển hiệu đã bị mất hoặc hỏng;

+ Nộp hồ sơ vào buổi sáng thì kết quả trả vào giờ làm việc buổi sáng. Nộp hồ sơ buổi chiều thì kết quả trả vào giờ làm việc buổi chiều.

Phụ lục 11

	TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: .............. /............
	.........., ngày...... tháng...... năm.....


GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP BIỂN HIỆU “XE VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH”





Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam

Tên đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch:..........................................


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………..........................................

Trang thông tin điện tử  ..........................................................................

Tên đăng nhập……………...........Mật khẩu truy cập…...........................

điện  thoại: ...............Fax: ...................................Email................................

Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô số….........do Sở GTVT Quảng Nam cấp ngày…......./…....../………..

Lĩnh vực kinh doanh: ......................................... .....................................

Phương tiện đề nghị cấp biển hiệu: ...................... xe (danh sách xe kèm theo)

	   TT
	Tên hiệu xe
	Màu sơn
	Biển kiểm soát xe
	Số khung
	Số máy
	Số chỗ ngồi
	Năm SX

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Các giấy tờ liên quan kèm theo (Kê khai theo quy định tại Điều 8 của Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL): 

1….

2….

3…..

4…..

Lý do đề nghị: (cấp mới, cấp lại, cấp đổi do mất hoặc hỏng).............................

Đơn vị kinh doanh cam kết chịu trách nhiệm về nội dung số liệu trong hồ sơ đề nghị cấp biển hiệu đính kèm./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





Ảnh màu �(3x4)cm











Ảnh màu �(3x4)cm
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